Ngày giảng: 11/04/2017 (6)

TIẾT 31
Bài 27 - NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Hiểu được vì sao quân Nam Hán lại tấn công xâm lược nước ta lần thứ 2.

- Nhận biết ý chí quyết tâm cao độ và của Ngô Quyền và nhân dân ta trong việc chuẩn bị chống quân Nam Hán xâm lược

- Ghi nhớ những nét chính về trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng.

- Biết phân tích công lao của Ngô Quyền và nhân dân trong trận chiến Bạch Đằng lịch sử dân tộc.

2. Tư tưởng

- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào về ý chí quật cường của dân tộc, biết ơn đối với công lao to lớng của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh bảo vệ và củng cố nền độc lập của Tổ quốc.

3. Kỹ năng

- Biết dùng lược đồ để trình bày diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đối chiều các sự kiện lịch sử.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên

- Máy tính kết nối máy chiếu.

2. Học sinh

- Đọc trước bài, soạn bài trả lời trước câu hỏi trong sách giáo khoa.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra đầu giờ

3. Bài mới

* GTB: Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu công cuộc dựng quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương, đã kết thúc ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc về mặt danh nghĩa. Việc giành quyền tự chủ đó đã tạo cơ sở để nhân dân tiến lên giành độc lập hoàn toàn và Ngô Quyền đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy.
	Hoạt động của giáo viên học sinh
	Nội dung kiến thức cơ bản

	GV: Ngô Quyền là ai?

HS đọc SGK 

H: Em hãy nêu những hiểu biết của em về Ngô Quyền ?

HS trả lời.

GV nhận xét, bổ sung thêm tư liệu:
( GV chiếu đoạn văn bản: Vài nét về Ngô Quyền trích trong Đại Việt sử ký toàn thư ngoại kỷ, quyển 5).

GV: cung cấp kiến thức
GV: Kiều Công Tiễn vốn là một viên tướng của Dương Đình Nghệ..giết tướng của mình để đoạt chức Tiết độ sứ. Điều này dẫn tới hậu quả: là cho nhân dân và Ngô Quyền hết sức bất bình.

H: Theo em, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì ?

HS: suy nghĩ trả lời

GV: nhận xét, bổ sung:

- Trị tên phản bội Kiều Công Tiễn

- Bảo vệ nền độc lập tự chủ đang được xây dựng của đất nước.
H: Vì sao Kiều Công Tiễn cho người đem vàng bạc sang cầu cứu nhà Nam Hán ?

HS: - Do hoảng sợ, biết mình không thể đối phó được với Ngô Quyền.

- Mong quân Nam Hán có thể bảo vệ quyền lực của mình vừa cướp được.

H: Em nhận xét gì về hành động của Kiều Công Tiễn ?

HS (nhận xét): Đó là hành động bán nước cầu vinh, bán rẻ tổ quốc..nhân dân ta có câu nói về những kẻ bán nước:  “cõng rắn cắn gà nhà”.. “ rước voi về giày mả tổ”

H: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta lần thứ 2 chứng tỏ điều gì ?

HS (phân tích): chúng chưa từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta sau nhiều lần thất bại…muốn trả thù cuộc thất bại trước.
GV: Năm 938, vua Nam Hán muốn nhân khi nước ta có loạn chiếm lấy nước, sai con là vạn vương Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta. Vua Nam Hán tự xưng là tướng đóng ở Hải Môn( Quảng Tây – Trung Quốc) , sẵn sàng tiếp ứng cho Hoằng Tháo.

( GV chiếu hình ảnh Ngô Quyền từ Ái Châu cất quân đánh Kiều Công Tiễn)
GV: Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã bàn với các tướng:…

(GV chiếu đoạn trích lời Ngô Quyền bàn với các tướng sĩ )

(GV chiếu lược đồ: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938)

HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK trang 74

H: Vì sao, Ngô Quyền lại chọn khúc sông Bạch Đằng làm nơi phục kích và đánh quân giặc ?

HS: Quan sát vị trí sông Bạch Đằng trên lược đồ kết hợp với phần chữ nhỏ trả lời.
GV: nhận xét, bổ sung: 

- Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông rừng, vì hai bên bờ sông, nhất là tả ngạn sông toàn là rừng rậm, nhân dân có câu:

“          Con ơi nhớ lấy câu này

Sóng to, gió lớn, chớ qua sông Đằng”

- Hải lưu thấp, độ dốc không cao, do vậy ảnh hưởng thủy triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc thủy triều lên, xuống chênh lệch nhau đến 3m.

- Khi triều lên, lòng sông rộng mênh mông đến hàng nghìn mét, sâu hơn chục mét.

GV: Biết được quân địch sẽ kéo vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng…

(GV chiếu hình ảnh nhân dân lên rừng chặt gỗ đóng cọc, đóng ở lòng sông)
GV( giảng): Số cọc đóng lên tới hàng nghìn chiếc. Lúc chiều lên bãi cọc chìm trong biển nước mênh mông

( GV chiếu hình ảnh quân ta mai phục)

GV( giảng):  Hai bên bờ sông Ngô Quyền cho bố trí một lực lượng thủy binh ẩn nấp

. Hàng nghìn quân bộ, cung nỏ sẵn sàng ngày đêm mai phục bên vách núi sẵn sàng ra đánh địch khi chúng rơi vào trận địa phục kích của ta. Ngô Quyền đích thân cầm quân ra trận.

H: ( Thảo luận- nhóm bàn - 3phút) Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động độc đáo ở điểm nào ?

HS: Thảo luận – Đại diện nhóm trình bày

- HS nhóm khác nhận xét bổ sung

GV: Kết luận và phân tích:

- Chủ động: 

+ Bàn với các tướng cách đánh giặc

+ Khi giặc con ngấp nghé, khẩn trương chuẩn bị kháng chiến bố trí trận địa mai phục.chọn khu vực cửa sông, vùng trung lưu hạ lưu sông Bạch Đằng làm điểm quyết chiến,chiến lược
=> Chủ động đón đánh quân xâm lược.

- Sáng tạo: 

+ Lợi dụng thiên thời, địa lợi nhân hòa, lợi dụng thủy triều lên xuống, xây dựng trận địa bãi cọc với hàng nghìn cọc nhọn. Có mai phục hai bên bờ….khi nước triều lên, thuyền của địch tiến vào trong bãi cọc “ta dễ bề chế ngự không có kế gì hay hơn kế ấy”

+ Chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ bề luồn lách ở bãi cọc. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc  nước triều xuống.

GV trình bày diễn biến toàn bộ trận chiến trên lược đồ
(GV chiếu lược đồ chiến thắng Bạch Đằng)

GV trình bày kết hợp ghi bảng.

· Khi nước triều đang dâng.

· Khi nước triều rút.

GV gọi 1-2 HS lên trình bày lại diễn biến

(GV sử dụng đoạn video minh họa thêm trận chiến trên sông Bạch Đằng để học sinh nắm rõ hơn về diễn biến).

H: Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta? 

HS suy nghĩ trả lời

GV:- Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chồng ngoại xâm của dân tộc ta.

- Tiêu diệt được nhiều quân thù.

- Đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến chúng không dám xâm lược nước ta lần 3.

H: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào ?

HS: suy nghĩ trả lời

GV kết luận: Từ thế kỷ I – X  là thời kỳ đầy máu và nước mắt, nhưng chính trong thời kỳ này thể hiện sức mạnh quật cường của dân tộc, hàng loạt phong trào đấu tranh chống đô hộ phong kiến cuả nhân dân ta diễn ra mạnh mẽ, liên tục, giành được nhiều thắng lợi ngày cang to lớn nhưng chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng triệt để nhất và to lớn nhất.
	1. Ngô quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào ?
a. Hoàn cảnh

- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ

- Được tin, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc.
- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.

- Năm 938, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta lần 2.

b. Kế hoạch của Ngô Quyền

- Tiến vào thành Đại La, bắt giết Kiều Công Tiễn. Khẩn trương chuẩn bị chống quân xâm lược.

- Chuẩn bị trận chiến trên sông Bạch Đằng:
+  Đóng hàng nghìn cọc đẽo nhọn có bịt sắt

ở nhưng nơi hiểm yếu, gần cửa biển.

+ Cho quân mai phục ở hai bên bờ.
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

b. Ý nghĩa
- Chấm dứt hơn một nghin năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.

- Khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc



4. Củng cố
- GV cho hs xem video trận chiến trên sông Bạch Đằng

5. Dặn dò

- HS tập trình bày diễn biến trên lược đồ

-Xem lại kiến thức đã học tiết sau ôn tập
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